
STT

Tên người sử dụng, chủ

sở hữu tài sản gắn liền

với đất

Địa chỉ thường trú Địa chỉ thửa đất Số thửa Số tờ Diện tích Nguồn gốc sử dụng đất

Hiện trạng sử

dụng đất, tài sản

gắn liền với đất

Tình trạng tranh chấp

1 Lệnh Văn Duy Thôn Bình Minh, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 369 1 9554,3 Tự khai phá RSX Không có tranh chấp

2 Nông Viết Hoàn Thôn Bình Minh, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 370 1 4961,1 Tự khai phá RSX Không có tranh chấp

3 Triệu Minh Bàng Thôn Bản Lài, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bản Lài, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 347 1 58552,0 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất RSX Không có tranh chấp

4 Triệu Minh Tùng Thôn Bản Lài, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bản Lài, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 371 1 7462,3 Tự khai phá RSX Không có tranh chấp

5 Hoàng Văn Bồng Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 357 1 4138,4 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

6 Dương Văn Hội Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 353 2 3346,4 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

7 Dương Văn Hội Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 353 9 2001,6 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

8 Dương Văn Hội Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 353 11 788,2 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

9 Dương Văn Thượng Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 353 4 1767,4 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

10 Dương Văn Thượng Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 353 7 6263,2 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

11 Dương Văn Thượng Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 354 7 70,3 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

12 Dương Văn Thượng Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 359 2 1146,3 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

13 Đàm Thị Dén Thôn Nam Sơn, xã Vĩnh Thông, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 353 15 3043,7 Tự khai phá HNK Không có tranh chấp

14 Đàm Thị Dén Thôn Nam Sơn, xã Vĩnh Thông, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 354 9 112,8 Tự khai phá HNK Không có tranh chấp

15 Đàm Thị Dén Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 359 1 674,5 Tự khai phá HNK Không có tranh chấp

16 Đặng Thị Liều Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 348 10 313,8 Tự khai phá HNK Không có tranh chấp

17 Đặng Thị Liều Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 348 12 132,1 Tự khai phá HNK Không có tranh chấp

18 Đặng Văn Dũng Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 348 2 1320,8 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

19 Đặng Văn Phin Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 348 11 2572,9 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

20 Hoàng Kim Chày Thôn Linh Sơn, xã Vĩnh Thông, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 352 2 62729,1 Tự khai phá HNK Không có tranh chấp

21 Hoàng Nguyên Tít Thôn Linh Sơn, xã Vĩnh Thông, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 352 1 7993,16 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

22 Hoàng Văn Biền Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 346 3 2317,7 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất RSX Không có tranh chấp

23 Hoàng Văn Hùng Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 353 6 7384,3 Tự khai phá HNK Không có tranh chấp

24 Hoàng Văn Hùng Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 353 13 1415,2 Tự khai phá HNK Không có tranh chấp

25 Hoàng Văn Hùng Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 353 18 2661,0 Tự khai phá HNK Không có tranh chấp

26 Hoàng Văn Tiến Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 354 1 3524,2 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

27 Hoàng Văn Tiến Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 354 3 6435,9 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

28 Hoàng Văn Vân Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 353 10 247,4 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

29 Hoàng Văn Vân Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 354 13 86,7 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

30 Lâm Văn Linh Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 354 21 263,6 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

31 Liêu Văn Đồng Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 354 4 748,7 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

32 Liêu Văn Đồng Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 354 6 117,1 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

33 Liêu Văn Đồng Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 354 24 373,3 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

34 Lộc Văn Hiệp Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 357 2 8036,7 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất RSX Không có tranh chấp

35 Lộc Văn Quyết Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 346 4 449,4 Tự khai phá HNK Không có tranh chấp

36 Nông Thị Mai Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 353 3 6281,6 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

37 Nông Thị Mai Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 353 12 797,7 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

38 Nông Thị Mai Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 353 17 1727,1 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

39 Nông Thị Mai Thôn Bình Minh, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 354 19 677 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

40 Phương Văn Mộc Thôn Bình Minh, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 353 16 2867,8 Tự khai phá HNK Không có tranh chấp

41 Phương Văn Mộc Thôn Bình Minh, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 354 5 970,2 Tự khai phá HNK Không có tranh chấp

42 Phương Văn Mộc Thôn Bình Minh, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 354 8 94,9 Tự khai phá HNK Không có tranh chấp

43 Phương Văn Mộc Thôn Bình Minh, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 354 17 706,5 Tự khai phá HNK Không có tranh chấp

44 Sằm Long Sinh Thôn Bình Minh, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 348 13 4798,3 Tự khai phá HNK Không có tranh chấp
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45 Sằm Long Vấn Thôn Bình Minh, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 348 16 647,9 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

46 Sằm Minh Siểu Thôn Bình Minh, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 348 18 448,5 Tự khai phá HNK Không có tranh chấp

47 Sằm Văn San Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 348 14 1627,9 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

48 Sằm Văn San Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 348 19 8936,3 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

49 Trần Thị Duyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 348 7 199,5 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

50 Trần Văn Du Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 348 1 2288,5 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

51 Trần Văn Đoan Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 348 5 267,6 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

52 Trần Văn Hòa Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 368 7 2562,0 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất RSX Không có tranh chấp

53 Trần Văn Phúc Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 363 15 2258,7 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

54 Trần Văn Phúc Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 368 3 2525,3 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất RSX Không có tranh chấp

55 Trần Văn Toàn Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 348 26 2347,8 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

56 Trần Văn Thắng Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 348 4 309,3 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

57 Trần Văn Thắng Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 348 6 1890,2 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất CLN Không có tranh chấp

58 Trần Văn Thắng Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 348 25 876,7 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

59 Triệu Thị Mấy Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 348 9 2062,1 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

60 Triệu Văn Tám Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 348 8 2497,8 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

61 Triệu Văn Tám Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 348 15 1246,6 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

62 Bàn Văn Tiến Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 351 33 482,2 Tự khai phá HNK Không có tranh chấp

63 Bàn Văn Tiến Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 355 23 558,0 Tự khai phá HNK Không có tranh chấp

64 Bàn Văn Tiến Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 361 20 2740,4 Tự khai phá HNK Không có tranh chấp

65 Bế Hồng Công Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 350 2 1016,1 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất RSX Không có tranh chấp

66 Hà Thị Bông Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 366 1 5787,7 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

67 Hà Văn Cường Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 366 5 3531,3 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất RSX Không có tranh chấp

68 Hà Văn Thánh Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 366 7 6905,4 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất RSX Không có tranh chấp

69 Hoàng Hữu Phú Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 355 5 7584,4 Tự khai phá HNK Không có tranh chấp

70 Hoàng Hữu Phú Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 361 3 22568,5 Tự khai phá RSX Không có tranh chấp

71 Hoàng Hữu Quân Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 351 24 265,2 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

72 Hoàng Hữu Quân Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 351 31 197,7 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

73 Hoàng Hữu Quân Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 361 21 33454,4 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

74 Hoàng Hữu Thanh Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 361 12 12632,1 Tự khai phá HNK Không có tranh chấp

75 Hoàng Minh Phong Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 351 5 229,3 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

76 Hoàng Minh Phong Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 361 15 2239,8 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất RSX Không có tranh chấp

77 Hoàng Minh Tình Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 351 34 505,6 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

78 Hoàng Minh Tình Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 361 14 6061,1 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

79 Hoàng Thị Thu Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 355 6 17050,5 Tự khai phá HNK Không có tranh chấp

80 Hoàng Thị Thu Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 355 7 694,2 Tự khai phá HNK Không có tranh chấp

81 Hoàng Thị Thu Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 355 11 5548,6 Tự khai phá HNK Không có tranh chấp

82 Hoàng Thị Thu Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 355 20 7008,8 Tự khai phá CLN Không có tranh chấp

83 Hoàng Văn Toàn Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 361 9 46400,6 Tự khai phá RSX Không có tranh chấp

84 Hoàng Văn Toàn Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 361 13 8395,2 Tự khai phá HNK Không có tranh chấp

85 Lâm Văn Tỷ Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 354 10 2457,4 Tự khai phá HNK Không có tranh chấp

86 Lâm Văn Tỷ Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 354 20 609,9 Tự khai phá HNK Không có tranh chấp

87 Lâm Văn Tỷ Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 354 22 2691,0 Tự khai phá HNK Không có tranh chấp

88 Lâm Văn Tỷ Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 354 23 968,3 Tự khai phá HNK Không có tranh chấp

89 Lục Thị Huân Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 351 2 1099,4 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

90 Lục Thị Huân Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 351 23 272,7 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

91 Lục Thị Huân Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 351 29 142 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

92 Lý Kim Chiều Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 361 1 675,6 Tự khai phá RSX Không có tranh chấp

93 Lý Kim Đường Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 355 21 558,1 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

94 Lý Kim Đường Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 361 2 1531,9 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất CLN Không có tranh chấp

95 Lý Kim Đường Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 361 5 7140,2 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất RSX Không có tranh chấp

96 Lý Kim Đường Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 361 6 7567,1 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất RSX Không có tranh chấp

97 Lý Kim Đường Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 361 7 5201,5 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất RSX Không có tranh chấp
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98 Lý Qúy Duẩn Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 350 3 3671,0 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

99 Lý Qúy Duẩn Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 351 11 2274,4 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

100 Lý Qúy Duẩn Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 351 17 548,6 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

101 Lý Sinh Đặng Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 351 12 1137,8 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

102 Lý Sinh Nhất Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 351 18 925,8 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

103 Lý Sinh Thanh Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 351 20 351,2 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

104 Lý Sinh Thanh Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 351 21 224,7 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

105 Lý Sinh Thanh Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 351 22 1638,9 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

106 Lý Sinh Thanh Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 351 25 1012,8 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

107 Lý Văn Bảo Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 349 2 3122,8 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

108 Lý Văn Bảo Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 351 26 77,3 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

109 Lý Văn Bảo Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 351 30 147,8 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

110 Lý Văn Ngân Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 350 5 1151,2 Tự khai phá RSX Không có tranh chấp

111 Lý Văn Say Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 349 3 1976,9 Tự khai phá HNK Không có tranh chấp

112 Lý Văn Say Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 350 1 5351,5 Tự khai phá HNK Không có tranh chấp

113 Lý Văn Say Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 351 1 3064,0 Tự khai phá RSX Không có tranh chấp

114 Lý Văn Say Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 351 4 1404,6 Tự khai phá HNK Không có tranh chấp

115 Nguyễn Thị Sim Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 365 2 12853,4 Tự khai phá HNK Không có tranh chấp

116 Nguyễn Thị Sim Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 365 3 8873,8 Tự khai phá RSX Không có tranh chấp

117 Sằm Long Cao Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 350 4 2008,7 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất RSX Không có tranh chấp

118 Sằm Long Cao Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 351 13 2859,1 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

119 Sằm Long Cao Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 351 16 1980,6 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

120 Sằm Long Cao Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 355 26 2566,3 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

121 Sằm Minh Nhất Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 360 2 2988,2 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất CLN Không có tranh chấp

122 Sằm Thị Pham Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 366 6 11076,9 Tự khai phá RSX Không có tranh chấp

123 Trần Thị Mùi Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 355 24 366,5 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

124 Trần Thị Mùi Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 361 23 18041,9 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

125 Triệu Kim Tiến Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 361 17 9743,9 Tự khai phá RSX Không có tranh chấp

126 Triệu Kim Tiến Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 361 18 2128,0 Tự khai phá RSX Không có tranh chấp

127 Triệu Kim Thanh Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 355 10 2153,1 Tự khai phá RSX Không có tranh chấp

128 Triệu Kim Thanh Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 355 13 1445,2 Tự khai phá HNK Không có tranh chấp

129 Triệu Kim Thanh Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 355 15 1542,1 Tự khai phá HNK Không có tranh chấp

130 Triệu Kim Thanh Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 355 18 1760,6 Tự khai phá RSX Không có tranh chấp

131 Triệu Kim Thắng Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 351 27 198,3 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

132 Triệu Kim Thắng Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 351 32 269,7 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

133 Triệu Kim Thắng Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 355 16 4047,6 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

134 Triệu Kim Thắng Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 355 17 5320,3 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất RSX Không có tranh chấp

135 Triệu Thị Tiên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 349 1 26340,5 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

136 Triệu Thị Tiên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 351 19 694,2 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

137 Triệu Văn Mạnh Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 355 3 4097,1 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất RSX Không có tranh chấp

138 Triệu Văn Mạnh Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 355 4 1400,6 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

139 Triệu Văn Mạnh Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 355 12 4120,6 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất RSX Không có tranh chấp

140 Triệu Văn Xô Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 355 2 426,5 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất RSX Không có tranh chấp

141 Triệu Văn Xô Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 355 14 2600,5 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất RSX Không có tranh chấp

142 Trần Đức Khiêm Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 348 23 5289,0 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

143 Trần Đức Khiêm Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 348 24 585,1 Công Nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất HNK Không có tranh chấp

144 Triệu Văn Nần Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên Thôn Bình Minh,  xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 348 17 3117,6 Tự khai phá HNK Không có tranh chấp

 



   

                      

                       

       

                                                                            

             

                 

                

                     

Côn Minh, ngày 09 tháng 9 năm 2026

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Hà Văn Huấn

Danh sách này được công khai trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày 10/9/2026, đến ngày 24/9/2026 Tại địa điểm: Trụ sở UBND xã Côn Minh và Nhà văn hóa thôn Bình Minh, Tân Lập, Bản Lài, Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên.

Trong thời gian công khai 15 ngày hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất của Dự án tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ lâm trường quốc doanh do các công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, ban

quản lý rừng và các hộ gia đình, cá nhân sử dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại UBND xã và Nhà văn hóa thôn Bình Minh, Tân Lập, Bản Lài, Chè Cọ, tổ chức, cá nhân nào không đồng ý với kết quả kiểm tra thì gửi đơn đến UBND xã Côn Minh để giải quyết, sau

thời gian trên nếu không có tổ chức, các nhân nào có ý kiến, cơ quan chuyên môn UBND xã sẽ thực hiện các thủ tục cho các cá nhân có tên theo danh sách trên theo quy định và sẽ không xem xét giải quyết các ý kiến sau 15 ngày công khai./.
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